
LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 2 30/09/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 4 4 N1 Ths. Tuyết KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 2 30/09/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 4 4 N2  Ths. Dương KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 22 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 3 01/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 4 4 1 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 3 01/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 4 4 2 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 15

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 22 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 4 02/10/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 8 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 4 02/10/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 8 4 N2  Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 22 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 5 03/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 8 4 2 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 5 03/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 8 4 1 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 22 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 6 04/10/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 12 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 6 04/10/2024 Sáng CSSK Trẻ em TH 30 12 4 N2  Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 6 04/10/2024 Chiều CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 12 4 2 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 6 04/10/2024 Chiều CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 12 4 1 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 15 5 7 05/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 16 4 1 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 16 5 7 05/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 16 4 2 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 21 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 22 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17C
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 2 30/09/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
LT 30 25 5 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 2 30/09/2024 Chiều CSSK  Trẻ em LT 30 30 5* Ths. Dương KDD Phòng 12

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 3 01/10/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
LT 30 30* 5 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 3 01/10/2024 Chiều
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 4 4 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 13

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 4 02/10/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 8 4 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 4 02/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 4 4 N1 Ths. Tuyết KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 4 02/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 4 4 N2 Ths. Dương KDD PTH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 5 03/10/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 12 4 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 5 03/10/2024 Chiều
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 16 4 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 13

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 6 04/10/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 20 4 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 6 04/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 8 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH 

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 6 04/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 8 4 N2 Ths. Dương KDD P. TH 

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 6 04/10/2024 Tối
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 24 3 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 7 05/10/2024 Sáng
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ bà mẹ - 

gia đình
TH 30 24 1 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 7 05/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 12 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 33 5 7 05/10/2024 Chiều CSSK  Trẻ em TH 30 12 4 N2 Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 16 5 2 30/09/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 4 4 1 Ths.Sang KDD PTH DD



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 17 5 2 30/09/2024 Tối CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 4 4 2 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 22 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 4 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 17 5 3 01/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 4 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 16 5 3 01/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 4 4 N2  Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 15

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 22 5 3 01/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 8 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 16 5 4 02/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 8 4 1 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 17 5 4 02/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 8 4 2 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 22 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 12 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 5 5 03/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 8 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 5 5 03/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 8 4 N2  Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 22 5 5 03/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 16 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 16 5 6 04/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 12 4 1 Ths.Sang KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 17 5 6 04/10/2024 Sáng CSNB Cấp cứu-CSTC TH 30 12 4 2 Ths.Nhung KDD PTH DD

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 5 7 05/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 12 4 N1 Ths. Tuyết KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 33 5 7 05/10/2024 Sáng CSSK  Trẻ em TH 30 12 4 N2  Ths. Dương KDD P. TH

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N1 Ths.Quỳnh Chi KDD Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 21 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N2 Ths.Trang KDD Phòng 10



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 22 5 7 05/10/2024 Chiều Ghép với CĐĐD17A
Thực hành dựa trên bằng chứng 

(MH TC 2)
TH 30 20 4 N3 Ths.Hương KDD Phòng 11

CĐ. DƯỢC 12A 47 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép CĐ Dược12B Kinh tế dược TH 30 28 4 Ds Phú (GV mời) Dược Hội trường D

CĐ. DƯỢC 12A 47 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép CĐ Dược12B Kinh tế dược TH 30 30* 2 Ds Phú (GV mời) Dược Hội trường A

CĐ. DƯỢC 12B 46 5 2 30/09/2024 Chiều Ghép CĐ Dược12A Kinh tế dược TH 30 28 4 Ds Phú (GV mời) Dược Hội trường D

CĐ. DƯỢC 12B 46 5 4 02/10/2024 Chiều Ghép CĐ Dược12A Kinh tế dược TH 30 30* 2 Ds Phú (GV mời) Dược Hội trường A

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 2 30/09/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N1
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 2 30/09/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N2
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 3 01/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N1
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 3 01/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N2
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 4 02/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N1
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 4 02/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N2
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 5 03/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 44 4 N1
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 5 03/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 44 4 N2
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 6 04/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 48 4 N1
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12C 46 5 6 04/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 48 4 N2
Ds ck1. Nguyễn Văn 

Quảng
Dược PTH3

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 2 30/09/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N1 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 2 30/09/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 32 4 N2 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 3 01/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N1 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 3 01/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 N2 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 4 02/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N1 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 4 02/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 N2 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 5 03/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 44 4 N1 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 5 03/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 44 4 N2 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 6 04/10/2024 Sáng Kiểm nghiệm TH 60 48 4 N1 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2

CĐ. DƯỢC 12D 44 5 6 04/10/2024 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 48 4 N2 Ths. Hà Thị Huê Dược PTH2



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 2 30/09/2024 Sáng Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 5 5 CN. Đoan Dung Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 2 30/09/2024 Chiều Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 9 4 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 3 01/10/2024 Sáng Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 14 5 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 3 01/10/2024 Chiều Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 18 4 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4 02/10/2024 Sáng Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 23 5 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4 02/10/2024 Chiều Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 27 4 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 5 03/10/2024 Sáng Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 32 5 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 5 03/10/2024 Chiều Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 36 4 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4 02/10/2024 Sáng Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 40 5 Dược BV Quân Y 87

CĐ. DƯỢC 12E 46 5 4 02/10/2024 Chiều Dược lâm sàng (TTLS) TH 135 45 4 Dược BV Quân Y 87

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 2 30/09/2024 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 44 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 2 30/09/2024 Chiều Chẩn đoán hình ảnh XQ LT 30 25 5 THS HIẾU KTYH Phòng 8

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 3 01/10/2024 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 48 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 3 01/10/2024 Chiều Chẩn đoán hình ảnh XQ LT 30 30* 5 THS HIẾU KTYH Phòng 8

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 4 02/10/2024 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 52 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 4 02/10/2024 Chiều Chẩn đoán hình ảnh XQ TH 30 4 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 5 03/10/2024 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 56 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 5 03/10/2024 Chiều Chẩn đoán hình ảnh XQ TH 30 8 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 6 04/10/2024 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 60 4* THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH Y HỌC 14 9 5 6 04/10/2024 Chiều Chẩn đoán hình ảnh XQ TH 30 12 4 THS HIẾU KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 2 30/09/2024 Sáng HÓA SINH 2 LT 30 25 5 THS TRÀ KTYH Phòng 7

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 2 30/09/2024 Chiều KÝ SINH TRÙNG 2 LT 15 5 5 Ths.Phước KTYH
P. TH

(27 PCT)

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 3 01/10/2024 Sáng HÓA SINH 2 LT 30 30 5* THS TRÀ KTYH Phòng 7

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 3 01/10/2024 Chiều HÓA SINH 2 TH 60 4 4 THS TRÀ KTYH PTH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 4 02/10/2024 Sáng HÓA SINH 2 TH 60 8 4 THS TRÀ KTYH PTH



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
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CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 4 02/10/2024 Chiều KÝ SINH TRÙNG 2 LT 15 10 5 Ths.Phước KTYH Phòng 8

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 5 03/10/2024 Sáng HÓA SINH 2 TH 60 12 4 THS TRÀ KTYH PTH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 5 03/10/2024 Chiều KÝ SINH TRÙNG 2 LT 15 15* 5 Ths.Phước KTYH Phòng 15

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 6 04/10/2024 Sáng HÓA SINH 2 TH 60 16 4 THS TRÀ KTYH PTH

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 6 04/10/2024 Chiều KÝ SINH TRÙNG 2 TH 30 4 4 Ths.Phước KTYH 27PCT

CĐ. KT XÉT NGHIỆM Y HỌC 14 13 5 7 05/10/2024 Sáng KÝ SINH TRÙNG 2 TH 30 8 4 Ths.Phước KTYH 27PCT

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 2 30/09/2024 Chiều Chăm sóc sau đẻ TH 30 16 4 CN Phượng Khoa Y Phòng 7

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 3 01/10/2024 Chiều Chăm sóc sau đẻ TH 30 20 4 CN Phượng Khoa Y Phòng 7

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 4 02/10/2024 Chiều Chăm sóc sau đẻ TH 30 24 4 CN Phượng Khoa Y Phòng 7

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 5 03/10/2024 Sáng Chăm sóc sau đẻ TH 30 28 4 CN Phượng Khoa Y Phòng 7

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 5 03/10/2024 Chiều Chăm sóc sau đẻ TH 30 30* 2 CN Phượng Khoa Y Phòng 7

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 2 30/09/2024 Sáng KTPH CỐ ĐỊNH 2 TH 60 8 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 16 5 2 30/09/2024 Chiều KTPH CỐ ĐỊNH 2 TH 60 8 4 N2 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 31 5 3 01/10/2024 Sáng THI TH KTPH CỐ ĐỊNH 2 TH N1,N2 CN.N.ANH;CN.LUÂN KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 3 01/10/2024 Chiều KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 4 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 16 5 4 02/10/2024 Sáng KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 4 4 N2 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 4 02/10/2024 Chiều KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 8 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 16 5 5 03/10/2024 Sáng KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 8 4 N2 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 5 03/10/2024 Chiều KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 12 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 16 5 6 04/10/2024 Sáng KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 12 4 N2 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 6 04/10/2024 Chiều KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 16 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 16 5 7 05/10/2024 Sáng KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 16 4 N2 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 15 5 7 05/10/2024 Chiều KTPH MÃO, SỨ, KIM LOẠI TH 60 20 4 N1 CN.N.ANH KTYH PTH

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
16 5 2 30/09/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL hệ TK- cơ LT 30 10 5 ThS Vân Khoa Y P2.11 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 2 30/09/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 4 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 3 01/10/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL Tim mạch hô hấp TH 60 28 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 3 01/10/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 8 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 4 02/10/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL hệ TK- cơ LT 30 15 5 ThS Vân Khoa Y P2.11 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 4 02/10/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 12 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 5 03/10/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL Tim mạch hô hấp TH 60 32 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 5 03/10/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 16 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 6 04/10/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL hệ TK- cơ LT 30 20 5 ThS Vân Khoa Y P2.11 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 6 04/10/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 20 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 7 05/10/2024 Sáng Bệnh lý -VLTL Tim mạch hô hấp TH 60 36 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 5
12 5 7 05/10/2024 Chiều Bệnh lý -VLTL hệ cơ xương TH 60 24 4 CN Mai Lan Khoa Y P2.15 (27PCT)

23CĐ.ĐD.18A 45 5 2 30/09/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Giáo dục chính trị TH 30 24 4 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 2 30/09/2024 Chiều GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Giáo dục chính trị TH 30 28 4 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 3 01/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 4 02/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 4 02/10/2024 Chiều GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Giáo dục chính trị TH 30 30* 2 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 5 03/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18A 45 5 6 04/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18B Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 2 30/09/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Giáo dục chính trị TH 30 24 4 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 2 30/09/2024 Chiều GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Giáo dục chính trị TH 30 28 4 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 3 01/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 1 TH 30 20 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 4 02/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 4 02/10/2024 Chiều GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Giáo dục chính trị TH 30 30* 2 Ths Hiền KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 5 03/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ.ĐD.18B 44 5 6 04/10/2024 Sáng GHÉP LỚP 23CĐ.ĐD.18A Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 Ths. Thảo Vy KHCB Hội trường B

23CĐ. DU.13A 35 5 2 30/09/2024 Sáng 23CĐ.DU.13B Bệnh học LT 45 35 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
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23CĐ. DU.13A 35 5 2 30/09/2024 Chiều Dược lý TH 60 28 4 DS Lan Dược Phòng 14

23CĐ. DU.13A 35 5 3 01/10/2024 Sáng 23CĐ.DU.13B Bệnh học LT 45 40 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D

23CĐ. DU.13A 35 5 3 01/10/2024 Chiều Dược lý TH 60 32 4 Ds. Lan Dược Phòng 14

23CĐ. DU.13A 35 5 4 02/10/2024 Sáng 23CĐ.DU.13B Bệnh học LT 45 45* 5* Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D

23CĐ. DU.13A 35 5 4 02/10/2024 Chiều Dược lý TH 60 36 4 Ds. Lan Dược Phòng 14

23CĐ. DU.13A 35 5 5 03/10/2024 Chiều Dược lý TH 60 40 4 Ds. Lan Dược Phòng 14

23CĐ. DU.13A 35 5 6 04/10/2024 Chiều Dược lý TH 60 44 4 Ds. Lan Dược Phòng 14

23CĐ. DU.13B 34 5 2 30/09/2024 Sáng 23CĐ.DU.13A Bệnh học LT 45 35 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D

23CĐ. DU.13B 34 5 2 30/09/2024 Chiều Dược lý TH 60 60 2* Ds.Dũng Dược Phòng 15

23CĐ. DU.13B 34 5 3 01/10/2024 Sáng 23CĐ.DU.13A Bệnh học LT 45 40 5 Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D

23CĐ. DU.13B 34 5 4 02/10/2024 Sáng 23CĐ.DU.13A Bệnh học LT 45 45* 5* Ths.Bs. Khánh Nga Khoa Y Hội trường D

23CĐ. DU.13B 34 5 6 04/10/2024 Sáng THI TH DƯỢC LÝ Ds Lan + Ds Dũng Duọc Phòng 10

23CĐ. DU.13C 36 5 2 30/09/2024 Sáng Dược liệu TH 60 24 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 5 2 30/09/2024 Chiều Dược liệu TH 60 24 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 18 5 2 30/09/2024 Tối Hóa phân tích TH 29 23 3 N1 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 7

23CĐ. DU.13C 36 5 3 01/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 28 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 5 3 01/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 28 4 N2 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 18 5 3 01/10/2024 Tối Hóa phân tích TH 29 19 3 N2 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 7

23CĐ. DU.13C 36 5 4 02/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 32 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 5 4 02/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 32 4 N2 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 18 5 4 02/10/2024 Tối Hóa phân tích TH 29 26 3 N1 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 7

23CĐ. DU.13C 36 5 5 03/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 36 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 5 5 03/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 36 4 N2 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 18 5 5 03/10/2024 Tối Hóa phân tích TH 29 22 3 N2 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 7

23CĐ. DU.13C 18 5 6 04/10/2024 Tối Hóa phân tích TH 29 25 3 N2 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 7
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23CĐ. DU.13C 18 5 7 05/10/2024 Sáng Hóa phân tích TH 29 30* 4 N1 Th.S Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 13

23CĐ. DU.13C 36 5 6 04/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 40 4 N1 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13C 36 5 6 04/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 40 4 N2 Ds.Vy
Khoa 

Dược
PTH 1

23CĐ. DU.13D 16 5 3 01/10/2024 Sáng Hóa phân tích TH 29 22 4 N1 Th.s Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 12

23CĐ. DU.13D 17 5 4 02/10/2024 Chiều Hóa phân tích TH 29 22 4 N2 Th.s Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 12

23CĐ. DU.13D 16 5 5 03/10/2024 Chiều Hóa phân tích TH 29 26 4 N1 Th.s Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 12

23CĐ. DU.13D 17 5 6 04/10/2024 Sáng Hóa phân tích TH 29 26 4 N2 Th.s Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 12

23CĐ. DU.13D 17 5 7 05/10/2024 Chiều Hóa phân tích TH 29 30* 4 N1 Th.s Nhuận (mời)
Khoa 

KHCB
Phòng 13

23CĐ. DU.13E 18 5 2 30/09/2024 Chiều Dược liệu TH 60 36 4 N2 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 2 30/09/2024 Tối Dược liệu TH 60 39 3 N1 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 3 01/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 43 4 N1 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 3 01/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 40 4 N2 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 4 02/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 47 4 N1 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 4 02/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 44 4 N2 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 5 03/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 51 4 N1 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 5 03/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 48 4 N2 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 6 04/10/2024 Sáng Dược liệu TH 60 55 4 N1 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ. DU.13E 18 5 6 04/10/2024 Chiều Dược liệu TH 60 52 4 N2 Ds. Đoan Dung
Khoa 

Dược
PTH  4

23CĐ.HA.15 10 5 2 30/09/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.HA.15 10 5 2 30/09/2024 Chiều
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 13

23CĐ.HA.15 10 5 3 01/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.HA.15 10 5 3 01/10/2024 Chiều
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 8 4 Ths Hiền KHCB Phòng 12

23CĐ.HA.15 10 5 4 02/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.XN.15 

+23CĐ.HS11
Giáo dục chính trị TH 30 12 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.HA.15 10 5 5 03/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 16 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.HA.15 10 5 6 04/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 20 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.XN.15 6 5 2 30/09/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.XN.15 6 5 2 30/09/2024 Chiều
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 13

23CĐ.XN.15 6 5 3 01/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.XN.15 6 5 3 01/10/2024 Chiều
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 8 4 Ths Hiền KHCB Phòng 12

23CĐ.XN.15 6 5 4 02/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 12 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.XN.15 6 5 5 03/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 16 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.XN.15 6 5 6 04/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Giáo dục chính trị TH 30 20 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.HS.11 7 5 2 30/09/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.HS.11
Tiếng Anh 1 TH 30 24 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.HS.11 7 5 2 30/09/2024 Chiều HA15-XN15 Tiếng Anh 1 TH 30 28 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 13

23CĐ.HS.11 7 5 3 01/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.XN.15
Tiếng Anh 1 TH 30 30* 2 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 11

23CĐ.HS.11 7 5 3 01/10/2024 Chiều
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.XN.15
Giáo dục chính trị TH 30 8 4 Ths Hiền KHCB Phòng 12

23CĐ.HS.11 7 5 4 02/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.XN.15
Giáo dục chính trị TH 30 12 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.HS.11 7 5 5 03/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.XN.15
Giáo dục chính trị TH 30 16 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.HS.11 7 5 6 04/10/2024 Sáng
Lớp ghép 23CĐ.HA.15 

+23CĐ.XN.15
Giáo dục chính trị TH 30 20 4 Ths Hiền KHCB Phòng 11

23CĐ.PHR.6 20 5 2 30/09/2024 Sáng GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 24 2 N1 THS TRÚC KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 21 5 2 30/09/2024 Chiều GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 24 2 N2 THS TRÚC KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 20 5 3 01/10/2024 Sáng GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 28 2 N1 THS TRÚC KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 41 5 3 01/10/2024 Chiều
DẤU(KHUÔN) MẪU TRONG 

KTPHR
LT 15 5 5 BS.MAI (MỜI) KTYH Phòng 10

23CĐ.PHR.6 41 5 4 02/10/2024 Sáng THI TH KSNK TRONG CNRHM TH CN.LUÂN;CN.ANH KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 21 5 4 02/10/2024 Chiều GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 28 2 N2 THS TRÚC KTYH PTH

23CĐ.PHR.6 20 5 5 03/10/2024 Sáng GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 30* 2 N1 THS TRÚC KTYH PTH
(07h00 đến 

09h00)

23CĐ.PHR.6 21 5 5 03/10/2024 Sáng GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH 30 30* 2 N2 THS TRÚC KTYH PTH
(09h15 đến 

11h15)

23CĐ.PHR.6 41 5 5 03/10/2024 Chiều
DẤU(KHUÔN) MẪU TRONG 

KTPHR
LT 15 10 5 BS.MAI (MỜI) KTYH Hội trường D

23CĐ.PHR.6 41 5 6 04/10/2024 Sáng THI GHI VÀ TÁI LẬP CÁC TQ TH N1&N2 THS TRÚC;CN.LUÂN KTYH PTH

23CĐ.PHCN.6 12 5 2 30/09/2024 Chiều GPCN hệ vận động và thần kinh LT 30 5 5 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 3 01/10/2024 Sáng GPCN hệ vận động và thần kinh TH 60 4 4 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 3 01/10/2024 Chiều GPCN hệ vận động và thần kinh LT 30 10 5 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 4 02/10/2024 Chiều GPCN hệ vận động và thần kinh TH 60 8 5 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23CĐ.PHCN.6 12 5 5 03/10/2024 Sáng GPCN hệ vận động và thần kinh LT 30 15 5 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 5 03/10/2024 Chiều GPCN hệ vận động và thần kinh TH 60 12 4 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

23CĐ.PHCN.6 12 5 6 04/10/2024 Chiều GPCN hệ vận động và thần kinh TH 60 16 4 ThS Vân Khoa Y P 2.11 (27PCT)

24CĐ.ĐD.19A 55 5 2 30/09/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19B

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 5 5 Ths. Trần Ngọc Thành Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19A 55 5 3 01/10/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19B

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 10 5 Ths. Trần Ngọc Thành Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19A 55 5 4 02/10/2024 Chiều Y đức LT 30 20 5 ThS. Sơn ĐD Hội trường D

24CĐ.ĐD.19A 55 5 5 03/10/2024 Chiều Y đức LT 30 25 5 ThS. Nhung ĐD Hội trường A

24CĐ.ĐD.19A 55 5 6 04/10/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19B

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 15 5 CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19A 55 5 7 05/10/2024 Chiều Y đức LT 30 30* 5 ThS. Sơn ĐD Hội trường A

24CĐ.ĐD.19B 55 5 2 30/09/2024 Sáng Giải phẫu LT 30 15 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 16 GV mời

24CĐ.ĐD.19B 55 5 2 30/09/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19A

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 5 5 Ths. Trần Ngọc Thành Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19B 55 5 3 01/10/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19A

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 10 5 Ths. Trần Ngọc Thành Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19B 55 5 4 02/10/2024 Sáng Giải phẫu LT 30 20 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 16 GV mời

24CĐ.ĐD.19B 55 5 5 03/10/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 25 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường C

24CĐ.ĐD.19B 55 5 5 03/10/2024 Chiều Giải phẫu LT 30 25 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 16 GV mời

24CĐ.ĐD.19B 55 5 6 04/10/2024 Chiều
Ghép lớp 

24CĐ.ĐD.19A

Kỹ năng giao tiếp - Giáo dục sức 

khoẻ
LT 30 15 5  CK1.ĐDPS. Minh Lộc Khoa Y Hội trường A

24CĐ.ĐD.19B 55 5 7 05/10/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 30* 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường A

24CĐ.ĐD.19B 55 5 7 05/10/2024 Chiều Giải phẫu LT 30 30* 5 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y Phòng 14 GV mời

24CĐ.ĐD.19C 55 5 2 30/09/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 15 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường C

24CĐ.ĐD.19C 55 5 2 30/09/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 4 4 N1 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19C 55 5 3 01/10/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 20 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường C

24CĐ.ĐD.19C 55 5 4 02/10/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 25 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường C

24CĐ.ĐD.19C 55 5 4 02/10/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 4 4 N2 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19C 55 5 5 03/10/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 8 4 N1 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ.ĐD.19C 55 5 6 04/10/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 30* 5 Ths. Thanh Hải KHCB Hội trường C

24CĐ.ĐD.19C 55 5 7 05/10/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 8 4 N2 BS.Lê Hà Tuyên Khoa Y PTH GV mời

24CĐ. DU.14A 25 5 2 30/09/2024 Sáng Tin học TH 60 12 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14A 25 5 2 30/09/2024 Chiều Tin học TH 60 12 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14A 25 5 3 01/10/2024 Sáng Tin học TH 60 16 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14A 25 5 3 01/10/2024 Chiều Tin học TH 60 16 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14A 25 5 4 02/10/2024 Sáng Tin học TH 60 20 4 N1 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14A 25 5 4 02/10/2024 Chiều Tin học TH 60 20 4 N2 Ths. Đồng KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 50 5 2 30/09/2024 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 30 5 Ths. Vân Anh KHCB Phòng 13

24CĐ. DU.14B 50 5 2 30/09/2024 Chiều Hóa học Đại cương - Vô cơ LT 15 15* 5 Ths. Uyên Tuyền (mời) KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14B 50 5 3 01/10/2024 Chiều Hóa học Đại cương - Vô cơ TH 30 4 4 Ths. Uyên Tuyền (mời) KHCB Hội trường E



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

24CĐ. DU.14B 50 5 4 02/10/2024 Sáng Hóa học Đại cương - Vô cơ TH 30 8 4 Ths. Uyên Tuyền (mời) KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14B 50 5 4 02/10/2024 Chiều Hóa học Đại cương - Vô cơ TH 30 12 4 Ths. Uyên Tuyền (mời) KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14B 25 5 5 03/10/2024 Sáng Tin học TH 60 8 4 N1 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 25 5 5 03/10/2024 Chiều Tin học TH 60 8 4 N2 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 25 5 6 04/10/2024 Sáng Tin học TH 60 12 4 N1 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 25 5 6 04/10/2024 Chiều Tin học TH 60 12 4 N2 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 25 5 7 05/10/2024 Sáng Tin học TH 60 16 4 N1 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14B 25 5 7 05/10/2024 Chiều   Tin học TH 60 16 4 N2 Ths. Hiếu KHCB PTH

24CĐ. DU.14C 50 5 2 30/09/2024 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 40 5 Cn.Dung KHCB Phòng 15

24CĐ. DU.14C 50 5 2 30/09/2024 Chiều Giáo dục chính trị LT 45* 45 5 Ths.Việt Anh KHCB Phòng 16

24CĐ. DU.14C 50 5 3 01/10/2024 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 4 4 Cn.Dung KHCB Phòng 15

24CĐ. DU.14C 50 5 3 01/10/2024 Chiều Tiếng Anh 1 LT 30 5 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Hội trường D

24CĐ. DU.14C 50 5 4 02/10/2024 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 8 4 Cn.Dung KHCB Phòng 15

24CĐ. DU.14C 50 5 4 02/10/2024 Chiều Giáo dục chính trị TH 30 12 4 Cn.Dung KHCB Phòng 15

24CĐ. DU.14C 50 5 5 03/10/2024 Sáng Tiếng Anh 1 LT 30 10 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14C 50 5 5 03/10/2024 Chiều Tiếng Anh 1 LT 30 15 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14D 50 5 2 30/09/2024 Sáng Tiếng Anh 1 LT 60 20 5 CN. Ngọc Diên KHCB Hội trường E

24CĐ. DU.14D 50 5 3 01/10/2024 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 25 5 Th.s Thành Tâm KHCB Phòng 16

24CĐ. DU.14D 50 5 4 02/10/2024 Sáng Tiếng Anh 1 LT 60 25 5 CN. Ngọc Diên KHCB Phòng 8

24CĐ. DU.14D 50 5 5 03/10/2024 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 30 5 Th.s Thành Tâm KHCB Phòng 16

24CĐ. DU.14D 50 5 5 03/10/2024 Chiều Tiếng Anh 1 LT 60 30 5 CN. Ngọc Diên KHCB Hội trường C

24CĐ. DU.14D 50 5 6 04/10/2024 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 35 5 Th.s Việt Anh KHCB Phòng 16

24CĐ.HA.16 15 5 3 01/10/2024 Tối

Lớp ghép

24CĐ.XN.16+24CĐ.PHR.7

+24CĐ.PHCN.7+24.CĐ.HS.12

Y đức LT 30 30* 5
CN. Nguyễn Thị Mai 

Lan
Khoa Y Phòng 8

24CĐ.XN.16 17 5 3 01/10/2024 Tối

Lớp ghép

24CĐ.HA16+24CĐ.PHR.7

+24CĐ.PHCN.7+24.CĐ.HS.12

Y đức LT 30 30* 5
CN. Nguyễn Thị Mai 

Lan
Khoa Y Phòng 8

24CĐ.HS.12 22 5 2 30/09/2024 Sáng HÓA SINH TH 30 4 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 2 30/09/2024 Chiều HÓA SINH TH 30 8 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 3 01/10/2024 Sáng HÓA SINH TH 30 12 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 3 01/10/2024 Chiều HÓA SINH TH 30 16 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 3 01/10/2024 Tối

Lớp ghép

24CĐ.HA16+24CĐ.PHR.7

+24CĐ.PHCN.7+24.CĐ.XN.16

Y đức LT 30 30* 5
CN. Nguyễn Thị Mai 

Lan
Khoa Y Phòng 8

24CĐ.HS.12 22 5 4 02/10/2024 Sáng HÓA SINH TH 30 20 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 4 02/10/2024 Chiều HÓA SINH TH 30 24 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 5 03/10/2024 Sáng HÓA SINH TH 30 28 4 CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 5 03/10/2024 Chiều HÓA SINH TH 30 30 2* CN NGUYỆT (MỜI) KTYH 27PCT

24CĐ.HS.12 22 5 6 04/10/2024 Sáng THI TH  HÓA SINH TH
CN NGUYỆT (MỜI)-

THS QUỲNH
KTYH 27PCT



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

24CĐ.PHR.7 33 5 2 30/09/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHCN.7 Giải phẫu LT 30 15 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Phòng 8

24CĐ.PHR.7 33 5 2 30/09/2024 Chiều Lớp ghép 24CĐ.PHCN.7 Giải phẫu LT 30 20 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 3 01/10/2024 Chiều Giải phẫu LT 30 4 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 3 01/10/2024 Tối

Lớp ghép

24CĐ.HA16+24CĐ.XN.16

+24CĐ.PHCN.7+24.CĐ.HS.12

Y đức LT 30 30* 5
CN. Nguyễn Thị Mai 

Lan
Khoa Y Phòng 8

24CĐ.PHR.7 33 5 4 02/10/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 8 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 4 02/10/2024 Tối Giải phẫu TH 30 11 3 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 5 03/10/2024 Chiều   Giải phẫu TH 30 15 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 5 03/10/2024 Tối Giải phẫu TH 30 18 3 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHR.7 33 5 6 04/10/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHCN.7 Sinh lý LT 30 5 5 Ths Bs Hương Khoa Y Hội trường D

24CĐ.PHCN.7 24 5 7 05/10/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Sinh lý LT 30 10 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Hội trường D

24CĐ.PHR.7 33 5 7 05/10/2024 Chiều Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Sinh lý LT 30 15 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Hội trường D

24CĐ.PHR.7 33 5 2 30/09/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Giải phẫu LT 30 15 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Phòng 8

24CĐ.PHCN.7 24 5 2 30/09/2024 Chiều Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Giải phẫu LT 30 20 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 3 01/10/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 4 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 3 01/10/2024 Tối

Lớp ghép

24CĐ.HA16+24CĐ.XN.16

+24CĐ.PHR.7+24.CĐ.HS.12

Y đức LT 30 30* 5
CN. Nguyễn Thị Mai 

Lan
Khoa Y Phòng 8

24CĐ.PHCN.7 24 5 4 02/10/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 8 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 5 03/10/2024 Sáng Giải phẫu TH 30 12 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 6 04/10/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Sinh lý LT 30 5 5 Ths Bs Hương Khoa Y Hội trường D

24CĐ.PHCN.7 24 5 6 04/10/2024 Chiều Giải phẫu TH 30 16 4 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 6 04/10/2024 Tối Giải phẫu TH 30 18 2 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y PTH

24CĐ.PHCN.7 24 5 7 05/10/2024 Sáng Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Sinh lý LT 30 10 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Hội trường D

24CĐ.PHCN.7 24 5 7 05/10/2024 Chiều Lớp ghép 24CĐ.PHR.7 Sinh lý LT 30 15 5 ThS.BS.Xuân Hạnh Khoa Y Hội trường D

23TC.YS.32 24 5 2 30/09/2024 Sáng  23TC.YHCT.12 Y tế cộng đồng LT 30 20 5 Ths. Nhung KĐD Phòng 14

23TC.YS.32 24 5 3 01/10/2024 Sáng  23TC.YHCT.12 Y tế cộng đồng LT 30 25 5 Ths Sơn KĐD Phòng 14  

23TC.YS.32 24 5 4 02/10/2024 Sáng  23TC.YHCT.12 Y tế cộng đồng LT 30 30* 5 Ths Sơn KĐD Phòng 13

23TC.YS.32 24 5 5 03/10/2024 Sáng 23TC.YHCT 12 Pháp luật LT 15 5 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 14

23TC.YS.32 24 5 6 04/10/2024 Sáng 23TC.YHCT12 Pháp luật LT 15 10 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 15

23TC.YS.32 24 5 7 05/10/2024 Sáng 23TC. YHCT 12 Pháp luật LT 15 15* 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 12

23TC.YHCT.12 14 5 2 30/09/2024 Sáng 23TC.YS.32 Y tế cộng đồng LT 30 20 5 Ths. Nhung KĐD Phòng 14

23TC.YHCT.12 14 5 2 30/09/2024 Chiều Châm cứu TH 60 44 4 TS Tùng Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 5 3 01/10/2024 Sáng 23TC.YS.32 Y tế cộng đồng LT 30 25 5 Ths Sơn KĐD Phòng 14

23TC.YHCT.12 14 5 3 01/10/2024 Chiều Châm cứu TH 60 48 4 TS Tùng Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 5 4 02/10/2024 Sáng 23TC.YS.32 Y tế cộng đồng LT 30 30 5* Ths Sơn KĐD Phòng 13

23TC.YHCT.12 14 5 4 02/10/2024 Chiều Châm cứu TH 60 52 4 BS Phúc Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 5 5 03/10/2024 Sáng 23TC. YS.32 Pháp luật LT 15 5 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 14



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI TỰ CHỌN/LỚP GHÉP MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23TC.YHCT.12 14 5 5 03/10/2024 Chiều Châm cứu TH 60 56 4 BS Phúc Y 27 PCT

23TC.YHCT.12 14 5 6 04/10/2024 Sáng 23TC.YS.32 Pháp luật LT 15 10 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 15

23TC.YHCT.12 14 5 6 04/10/2024 Chiều Châm cứu TH 60 60* 4 BS Phúc Y 27 PCT
Thi Thực 

hành

23TC.YHCT.12 14 5 7 05/10/2024 Sáng 23TC.YS.32 Pháp luật LT 15 15* 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 12

24TC.YS.33 24 5 2 30/09/2024 Chiều 24TC.YHCT.13 Giáo dục chính trị LT 30 15 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường C

24TC.YS.33 24 5 3 01/10/2024 Sáng YS33-YHCT13 Giáo dục chính trị LT 30 20 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 8

24TC.YS.33 24 5 3 01/10/2024 Chiều 24TC.YHCT.13 Giáo dục chính trị LT 30 25 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường B

24TC.YS.33 24 5 4 02/10/2024 Sáng 24TC.YHCT.13 Tiếng Anh LT 30 30* 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 14

24TC.YS.33 24 5 4 02/10/2024 Chiều 24TC.YHCT.13 Tiếng Anh TH 60 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 16

24TC.YS.33 24 5 5 03/10/2024 Chiều YS33-YHCT13 Giáo dục chính trị LT 30 30* 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường B

24TC.YS.33 24 5 6 04/10/2024 Sáng 24TC.YHCT.13 Tiếng Anh TH 60 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 13

24TC.YS.33 24 5 6 04/10/2024 Chiều 24TC.YHCT.13 Tiếng Anh TH 60 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 15

24TC.YHCT.13 15 5 2 30/09/2024 Chiều 24TC.YS.33 Giáo dục chính trị LT 30 15 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường C

24TC.YHCT.13 15 5 3 01/10/2024 Sáng 24TC.YS.33 Giáo dục chính trị LT 30 20 5 Ths.Vân Anh KHCB Phòng 8

24TC.YHCT.13 15 5 3 01/10/2024 Chiều 24TC.YS.33 Giáo dục chính trị LT 30 25 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường B

24TC.YHCT.13 15 5 4 02/10/2024 Sáng 24TC.YS.33 Tiếng Anh LT 30 30* 5 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 14

24TC.YHCT.13 15 5 4 02/10/2024 Chiều 24TC.YS.33 Tiếng Anh TH 60 4 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 16

24TC.YHCT.13 15 5 5 03/10/2024 Chiều 24TC.YS.33 Giáo dục chính trị LT 30 30* 5 Ths.Vân Anh KHCB Hội trường B

24TC.YHCT.13 15 5 6 04/10/2024 Sáng 24TC.YS.33 Tiếng Anh TH 60 8 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 13

24TC.YHCT.13 15 5 6 04/10/2024 Chiều 24TC.YS.33 Tiếng Anh TH 60 12 4 ThS. Nhã Trúc KHCB Phòng 15
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